
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  301 /TTCC115-HCTH 

 

      Khánh Hòa, ngày   19   tháng  10   năm  2023 

   

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu: 

“Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường” và “Mua sắm sinh phẩm” với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người nhận: Phòng Dược – Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa 

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

- Điện thoại: 0258.813.183 

- Địa chỉ email: ttcc115_khanhhoa@yahoo.com.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Dược – Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh 

Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa 

- Nhận qua email: ttcc115_khanhhoa@yahoo.com.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 10 năm 2023 đến trước 

17h00 ngày 10 tháng 11 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 23 tháng 10 

năm 2023 



II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục vật tư và sinh phẩm: (đính kèm Bảng mô tả chi tiết) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản vật tư y tế: Phòng Dược – Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa - 19 

Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng 

chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng và cung cấp đầy đủ 

các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.  

5. Các thông tin khác (nếu có). 

Trân trọng./. 

          

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website TTCC115; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Trần Anh Thi                 
 

 

 

 

 

 

 



 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT VTTH thông thường 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số  301/TTCC115-HCTH ngày  19/10/2023 của Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT 
Tên vật tư 

 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

 

Số 

lượng 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

 

Địa điểm 

cung cấp 

 

Ghi 

chú 

 

1 
Băng keo lụa 2,5cm x 
5m  

- Keo polyvinyl acetate (100%) không dị ứng 
- Polymer trong phân tán nước, dính tốt 
- Dễ xé 
- Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, ý => sử 
dụng một lần tránh nhiễm trùng 

900 Cuộn 

Cung cấp hàng 
hóa theo nhu cầu 
và dự trù thực tế 

phải kịp thời trong 
vòng 05 ngày kể từ 

ngày nhận được 
dự trù của bên đặt 

hàng 

 

Phòng 
dược- 

Trung tâm 
cấp cứu 
115 tỉnh 

Khánh Hòa 

 

2 
Băng thun Urgoband 

10x4,5 

Nguyên liệu: dệt từ sợi cao su và sợi polyester. Màu 
trắng. 
Độ bền kéo đứt: 265N 
Độ giãn 100% sau khi căng 4 giờ: 7.6 
Độ bền nén thủng: 433,2N 
Đóng gói: 1 cuộn/gói- 10 gói/gói, Sản phẩm chứa trong 
túi nylon. 
Kích thước: 10 cm x4.5m 
Đạt chuẩn CE và ISO 13485:2016; ISO 9001: 2015 

2.000 cuộn như trên như trên 

 

3 Bơm kim tiêm nhựa 5ml 

Bơm tiêm được làm từ nhựa PP dùng trong y tế. không 
chứa độc tố DEHP. Dung tích 5ml,Cỡ kim 23G x 
1",25Gx1", 25Gx5/8". đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có 
nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, 
Đóng gói riêng dạng ép vỉ, đảm bảo vô trùng. Tiệt trùng 
bằng khí E.O . Tiêu chuẩn ISO 13485:2016/ EN ISO 
13485:2016,  ISO 9001:2015. 

6.000 cái như trên như trên 

 



 

4 
Dây chuyền dịch  

Kim 2 cánh bướm 

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS 
nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô 
khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. 
Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu 
nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, 
không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn 
= 1550mm.  
Đạt tiêu chuẩn TCVN 6591 - 4: 2008 ,ISO 13485 và CE. 

2.000 Bộ như trên như trên 

 

5 
Dây Oxy 2 nhánh người 

lớn/trẻ em, 6mm x 
210cm 

Kích cỡ: người lớn, trẻ em 
Đđkt: 2 nhánh, nhựa PVC pha silicone trung tính, không 
gây kích ứng, màu xanh ve chai nhạt, dài 210cm; lòng 
dây hình sao đ.k 6mm, đầu luồn mũi bằng silicon, cong 
mềm mại tiếp xúc vùng mũi bệnh nhân không gây khó 
chịu, có gá đỡ, đầu nối đa năng, đóng gói vô trùng từng 
cái 

5.500 Cái như trên như trên 

 

6 Gạc M15   4.000 gói như trên như trên  

7 
Ống Airway số 00, 0, 1, 

2, 3, 4 

Kích cỡ: 00, 0, 1, 2, 3 
Đđkt: bằng nhựa polyethylene không chứa latex; đầu ống 
bo tròn; thân trơn nhẵn, cong theo độ cong sinh lý; kích 
cỡ được qui định mã màu, đóng gói từng cái tiệt trùng 
bằng khí EO. 

1.250 Cái như trên như trên 

 

8 
Kim luồn tĩnh mạch an 

toàn 22G, có cổng và có 
cánh 

 + Vật liệu làm catheter: FEP 
 + Đường kính kim: 22G (0.9 mm) 
 + Chiều dài catheter: 25mm 
 + Tốc độ dòng chảy: 36 ml/mm (theo tiêu chuẩn ISO 
10555-5) 
 + Màu sắc: Xanh dương 
 + Được tiệt trùng bằng khí EO 
+ Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO 13485, CFS  

4.500 Cái như trên như trên 

 

9 
Kim luồn tĩnh mạch an 

toàn 24G, có cổng và có 
cánh 

 + Vật liệu làm catheter: FEP 
 + Đường kính kim: 24G (0.9 mm) 
 + Chiều dài catheter: 25mm 
 + Tốc độ dòng chảy: 36 ml/mm (theo tiêu chuẩn ISO 
10555-5) 

2.000 Cái như trên như trên 

 



 

 + Màu sắc: Xanh dương 
 + Được tiệt trùng bằng khí EO 
+ Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO 13485, CFS  

10 Đai xương đòn 7,8   1.000 cái như trên như trên  

11 Nẹp cổ cứng 2,3 Nẹp cổ cứng, bằng mút EVA, bộ dán lông gai, cỡ 2,3 800 Cái như trên như trên  

12 Nẹp lưng   600 Cái như trên như trên  

13 Nẹp gỗ 1-8   550 bộ như trên như trên  

14 
NKQ các cỡ 7.5, 7,0, 

6,5… 
  1.300 cái như trên như trên  

15 
Găng tay thăm khám 
nitrile có bột các cỡ 

Thông số kỹ thuật: 
 + Vật liệu: Được làm từ vật liệu Nitrile 
 + Size: XS, S, M, L, XL 
 + Độ rộng bàn tay: 70 mm- 120mm (sai số 10 mm) 
 + Chiều dài: 245 mm (sai số 5 mm) 
 + Lực kéo (N):  trước khi sử dụng: 9 N 
                             sau khi sử dụng:  8 N 
 + Sức căng tối thiểu:  trước khi sử dụng: 32 (MPA) 
                                    sau khi sử dụng:  31 (MPA) 
 + Khả năng kéo giãn: trước khi sử dụng: 620 % 
                                    sau khi sử dụng: 540 % 
Đặc điểm: 
 +  Không sử dụng cao su. Là sản phẩm được khuyến 
nghị sử dụng cho tay nhạy cảm 
+ Vật liệu cấu tạo có độ bền và khả năng kháng hóa chất 
cao 
 + Không sử dụng bột. 
 + Được thiết kế phù hợp cho cả hai tay. 
+ Đạt tiêu chuẩn FDA 

30.000 Đôi như trên như trên 

 

16 Khẩu trang 2 lớp  20.000 cái như trên như trên  

 



 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT Sinh phẩm 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số  301/TTCC115-HCTH ngày  19/10/2023 của Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT 
Tên vật tư 

 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

 

Số 

lượng 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

 

Địa điểm 

cung cấp 

 

Ghi 

chú 

 

1 

Que thử dùng cho máy 
đo đường huyết 
 

 
Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, GMP.Đáp 
ứng tiêu chuẩn vượt trội ISO 15197:2013. 
Công nghệ " No Coding". 
Công nghệ men GDH-FAD được cục thực phẩm  - Dược 
phẩm Mỹ (FDA) khuyên dùng. 
Chỉ đo đường glucose trong máu, không đo các loại 
đường khác.  
Không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy. 
Lượng máu thử rất ít 0,6μL. 
Có thể thử được ở những vị trí khác nhau như lòng bàn 
tay, cẳng tay. 
Có kết quả sau 5s. 
 

2.000 
 

Test 
 

Cung cấp hàng 
hóa theo nhu cầu 
và dự trù thực tế 

phải kịp thời trong 
vòng 05 ngày kể từ 

ngày nhận được 
dự trù của bên đặt 

hàng 

 

Phòng 
dược- 

Trung tâm 
cấp cứu 
115 tỉnh 

Khánh Hòa 
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